Phiếu bài tập số 1                                                                                Tin học 8

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1
Môn : Tin học 8


I. Trắc nghiệm:
1. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là gì?
a.   Ngôn ngữ máy			b.   Ngôn ngữ lập trình
c.   Ngôn ngữ chương trình	d.   Ngôn ngữ tự nhiên
2. Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ được viết dưới dạng các ký tự:
a.   0 và 1	b.   0 và 2	c.   1 và 2	d.   0 đến 9
3. Dãy các lệnh để máy tính thực hiện một nhiệm vụ nào đó gọi là:
a.  Biên dịch	b.   Lập trình	c.   Chương trình	d.   Dãy bit
4. Chương trình dịch làm gì?
a. Dịch ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
b. Dịch ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên.
d. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình.
5. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện những công việc như thế nào?
a. Thông qua một từ khóa
b. Thông qua các tên.
c. Thông qua các câu lệnh.
d. Thông qua một câu lệnh.
6. Viết chương trình là gì?
a. Hướng dẫn máy tính thực hiện công việc nào đó.
b. Thực hiện các công việc.
c. Giải một bài toán nào đó.
d. Cả a, b và c đều đúng.
7. Ngôn ngữ lập trình là :
a. Ngôn ngữ để viết chương trình máy tính.
b. Ngôn ngữ để dịch các chương trình máy tính.
c. Các dãy bít.
d. Chương trình dịch.
8. Môi trường lập trình bao gồm?
a. Chương trình soạn thảo ngôn ngữ lập trình.
b. Chương trình dịch.
c. Chương trình soạn thảo ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch.
d. cả a, b và c đều sai.
9. Ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây được sử dụng để viết chương trình?
a. Ngôn ngữ máy.
b. Ngôn ngữ lập trình.
c. Ngôn ngữ tự nhiên.
d. Ngôn ngữ Tiếng Việt.
10. Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây?
a. Ngôn ngữ tự nhiên.
b. Ngôn ngữ lập trình.
c. Ngôn ngữ của chương tình dịch.
d. Ngôn ngữ máy.
II. Tự luận: 
1. Chương trình máy tính là gì? Tại sao phải viết chương trình điều khiển máy tính?
2. Ngôn ngữ máy là gì? ? Tại sao người ta không viết chương trình bằng ngôn ngữ máy?
3. Ngôn ngữ lập trình là gì? Sau khi viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình, cần phải làm gì để máy tính thực thi được?
4. Tại sao cần phải viết chương trình máy tính?

*************HẾT*************
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

+ Học sinh có thể tải bài tập về máy cá nhân sau đó in ra và làm bài trên phiếu bài tập.
+ Học sinh có thể tải bài tập về máy cá nhân và làm vào vở. 
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